Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua vật tư phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Nguồn vốn: Kinh phí tổ chức Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 được giao trong dự toán năm 2025 của Văn phòng Tỉnh ủy.
1.2. Giới thiệu về gói thầu.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua vật tư phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Nội dung đầu tư: Mua phù hiệu dùng cho đại biểu chính thức, phù hiệu dùng cho đại biểu mời và cặp tài liệu.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương này;
- Chất lượng: Mới 100% chưa qua sử dụng theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các hàng hóa quy định cụ thể tại chương này.
- Tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: Nhà thầu phải cung cấp catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu (nếu có), nếu là ngôn ngữ không phải Tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch);
- Nhà thầu có cam kết vận chuyển, kiểm tra và bàn giao hàng hóa tại chân công trình;
2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể
a) Các yêu cầu chung về hàng hóa cung cấp
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Số lượng
	Bản vẽ

	1.
	Phù hiệu dùng cho đại biểu chính thức
	Cái
	550
	[image: ]

	2.
	Phù hiệu dùng cho đại biểu mời
	Cái
	300
	[image: ]

	3.
	Cặp tài liệu
	Cái
	850
	[image: ]


1. Phù hiệu dùng cho đại biểu chính thức 
- Chất liệu: Kim loại đồng mạ vàng 24K điện phân 
- Hình dáng: Hình lá cờ bay
- Kích thước: 27x43x1,5mm 
- Mặt trước: Nền cờ đỏ, chữ và cờ búa liềm màu mạ vàng đúc nổi trên nền đỏ, có phủ lớp thủy tinh hữu cơ bảo vệ bề mặt.
Cờ búa liềm 
ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA
ĐẠI HỘI XX
NHIỆM KỲ 2025 – 2030
- Mặt sau: Nền sần cát, có ghim cài, có dập thông tin của nhà cung cấp đúc nổi 3D.
- Yêu cầu: Huy hiệu được sản xuất nguyên khối, không lắp ghép.
2. Phù hiệu dùng cho đại biểu mời 
- Chất liệu: Kim loại đồng mạ vàng 24K điện phân 
- Hình dáng: Hình chữ nhật
- Kích thước: 23x40x1,5mm 
- Mặt trước: Nền cờ đỏ, chữ và cờ búa liềm màu mạ vàng đúc nổi trên nền đỏ, có phủ lớp thủy tinh hữu cơ bảo vệ bề mặt.
Cờ búa liềm 
ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA
ĐẠI HỘI XX
NHIỆM KỲ 2025 – 2030
- Mặt sau nền sần cát, có ghim cài, có dập thông tin của nhà cung cấp đúc nổi 3D.
- Yêu cầu: Huy hiệu được sản xuất nguyên khối, không lắp ghép.
3. Cặp tài liệu
Kích thước: Dài 383mm, rộng 285mm, sâu đáy 80mm, sâu miệng 80mm
Chất liệu 
- Mặt ngoài cặp: Da thật nguyên miếng có sần, độ dày: 1,71mm, trọng lượng: 1.106g/m2.
- Mặt trong cặp: Vải lót nhung, (độ dày: 0,3mm, trọng lượng: 146g) màu đen.  
Phụ kiện cặp: 
- Bằng kim loại mạ màu vàng, đảm bảo không bạc màu, không rạn nứt han rỉ trong thời gian bảo hành 
- Dây khóa: Nylon zipper chain #8 
- Đầu khóa (tay cầm khóa): bằng kim loại màu vàng, kích thước dài 45mm, ngang 14mm, độ dày phía cuối 3mm, độ dày phần đầu 2mm. Đầu khóa thuôn dài, phần cuối to, phần trên nhỏ dần, tạo sự trang trọng, nhẹ nhàng cho sản phẩm. 
- Mác cặp: Bên hông cặp có treo 1 nhãn cặp có 1 miếng da thật là nguyên liệu sản xuất cặp (giúp khách hàng kiểm tra được chất liệu cặp). 
Cặp được dập nổi logo nhãn hàng hóa và chữ Made in Vietnam bên trong cặp. Phụ kiện dày dặn, cầm chắc tay, sáng bóng không bị hoen gỉ, có phủ bóng cứng bảo vệ bề mặt. 
Cặp có tác da cùng chất liệu với cặp có dập logo nhãn hiệu hàng hóa và tag vải in thông tin nhà cung cấp hàng hóa. 
Kết cấu cặp: cặp 2 quai bo góc đẹp mắt, mềm mại những vẫn đảm bảo trang trọng, lịch sự. Cặp dạng cặp hộp cứng cáp, trang trọng, lịch sự. 
Cặp được may kiểu có bo góc 4 xung quanh. Cặp có 1 ngăn chính có dây kéo khóa ở giữa dây kéo màu vàng dài 495mm.
Cặp có tổng số 05 ngăn: 
Có 1 ngăn chính. Trong ngăn chính được chia đôi bằng 1 ngăn phụ ở giữa có khóa kéo, kích thước ngăn phụ dài 325mm cao 245mm. Một bên vách có 1 ngăn phụ có dây kéo dài 310mm, bên dưới tab da cùng màu cùng chất với thân cặp dập nổi thông tin nhãn hiệu hàng hóa và chữ dập hãng hàng hóa. Vách còn lại có 1 ngăn đựng vật dụng tiện lợi không có dây khóa, kích thước dài 290mm và 2 ngăn đựng bút, bên đối diện có 2 ngăn đựng đồ tiện lợi không có dây khóa kích thước mỗi ngăn dài 150mm.
Toàn bộ các đường may viền phía ngoài cặp được bo viền may lại chỉ và bo chồng lên không bị lộ đường may và miếng da cắt, tạo sự mềm mại, bóng đẹp cho chiếc cặp không bị thô cứng. Bo dày 3mm. 
Phía ngoài cặp: 
Bên ngoài cặp được trang trí 2 mặt khác nhau. Một mặt có đường gân chạy dọc từ mép da may ngang miệng cặp xuống đáy cặp ở chính giữa tạo sự đẹp mắt, cân đối cho cặp. Mặt còn lại không có đường gân. 
Trên miệng cặp: có 2 đường da bóng chạy ở miệng cặp, sát thành cặp, kích thước dài 375mm rộng 25mm, phía trên bo tròn 2 góc. 
2 bên hông cặp may bo viền. Hai bên hông đều có khuy bấm gần miệng cặp để cố định phần dây kéo khóa. 
Đáy cặp được may 2 đường viền ngang chạy 2 bên tạo sự cứng cáp, vững chãi cho cặp, 2 đường may có chiều cao 68mm ngang 385mm. 
Quai cặp:
Quai được may bo tròn cầm gọn và êm tay ở phần trên, phần dưới để dẹt tạo cho cặp không bị đơn điệu, được may bằng nguyên liệu da cùng màu cùng chất với thân cặp. 
Kích thước quai dài 485mm, đường kính quai cặp phần bo tròn 55mm, phần dẹt kích thước ngang 30mm, dài 80mm. 
2 quai được may dính chặt vào 2 bên thân cặp và 1 bên được trang trí như sau: 
Phía mặt có đường gân, 2 quai được lắp bắt đầu ở điểm trên. Bắt đầu là 1 miếng da hình chữ nhật dọc có bọc kim loại bao quanh kích thước 45x28mm, đến 1 miếng kim loại màu vàng kim kích thước 25x15mm, được lồng với miếng da bên trên, phía trên là quai cặp. Khoảng cách 2 quai là 115mm. Phần quai 2 bên cặp được bố trí giống nhau. 
Màu sắc: Đen Sần
Trọng lượng Trọng lượng sản phẩm: 1.350g
Nội dung in Logo và thông tin Đại hội lên cặp: 
Sản phẩm được ép chìm bằng công nghệ ép nhiệt chìm lên vị trí góc phải mặt trước của cặp, Kích thước phần ép: 78mm x 112mm. 
Đảm bảo sắc nét, bền màu không bị bong tróc khi sử dụng. 
Quy cách đóng gói Cặp: Mỗi chiếc cặp được đóng gói như sau: Bên trong đựng từ 02 miếng xốp PE Foam dày 25mm để đảm bảo giữ được form cặp trong quá trình di chuyển. Bên ngoài bọc có 2 tờ giấy nến hoặc giấy mềm hoặc xốp mềm bọc 2 mặt cặp để tránh xước bề mặt da khi vận chuyển. Sau khi lót bên trong và bên ngoài, sản phẩm được đựng trong 01 túi nylon/01 túi vải không dệt bao bên ngoài để đảm bảo vận chuyển được an toàn. Đóng thùng 10 chiếc/01 thùng carton 5 lớp.
Bảo hành sản phẩm: sản phẩm được bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Yêu cầu đối với cặp và thành phần chính và vải lót của cặp 
- Sản phẩm đạt QCVN01/2017/BCT
- Yêu cầu với nguyên liệu Da may cặp: Da thật nguyên miếng. 
	TT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Khối lượng thực tế (g/m2)
	>1.100

	2
	Độ dày (mm)
	>1,7

	3
	


Độ bền màu ma sát (cấp)
	Khô
	Dọc
	>4

	
	
	
	Ngang
	>4

	
	
	Ướt
	Dọc
	>4

	
	
	
	Ngang
	>4

	4
	




Độ bền màu giặt A(1), 40ºC (Cấp)
	Thay đổi màu
	>4

	
	
	


Dây màu
	Diaxetat
	>4

	
	
	
	Bông
	>2

	
	
	
	Polyamit
	>3

	
	
	
	Polyeste
	>4

	
	
	
	Acylic
	>4

	
	
	
	Len
	>4

	5
	




Độ bền màu mồ hôi, axit (cấp)
	Thay đổi màu
	>4

	
	
	



Dây màu
	Diaxetat
	>4

	
	
	
	Bông
	>4

	
	
	
	Polyamit
	>4

	
	
	
	Polyeste
	>4

	
	
	
	Acylic
	>4

	
	
	
	Len
	>4

	6
	



Độ bền màu mồ hôi, kiềm (cấp)
	Thay đổi màu
	>4

	
	
	


Dây màu
	Diaxetat
	>4

	
	
	
	Bông
	>4

	
	
	
	Polyamit
	>4

	
	
	
	Polyeste
	>4

	
	
	
	Acylic
	>4

	
	
	
	Len
	>4

	7
	
Độ bền kéo đứt
	Dọc (N/mm2)
	>22

	
	
	Ngang (N/mm2)
	>17

	8
	Độ kháng thấm nước của vải dưới áp lực thủy tĩnh 500 mm H₂O trong 60 phút
	Đạt


· Với nguyên liệu lót may cặp: Vải lót nhung 
	TT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu

	1
	Khối lượng thực tế (g/m2)
	>146

	2
	Độ dày (mm)
	>0,30

	3
	Độ bền kéo đứt
	Dọc (N)
	>430

	
	
	Ngang (N)
	>214

	4
	

Độ bền màu ma sát (cấp)
	Khô
	Dọc
	>3

	
	
	
	Ngang
	>3

	
	
	Ướt
	Dọc
	>4

	
	
	
	Ngang
	>4



- Nhà thầu cam kết hàng hóa phải có đầy đủ giấy tờ minh chứng về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đối hàng hóa nhập khẩu, cung cấp các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hànghóa như Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các tài liệu có liên quan khác. Đối với các hàng hóa trong nước giấy chứng nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. 
- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ các tài liệu minh chứng về nguồn gốc của hàng hóa ngay tại thời điểm nghiệm thu đầu vào của hàng hóa (nếu có yêu cầu của chủ đầu tư).  
- Toàn bộ hàng hóa và phụ kiện cung cấp phải được sản xuất đồng bộ, nguyên chiếc tại chính hãng hoặc sản xuất chính hãng đặt tại nước xuất xứ và mới 100%, sản xuất năm 2025.
- Đối với cặp da phải có giấy chứng nhận kiểm định da của cơ quan có được cấp phép theo quy định để chứng minh sản phẩm da đúng theo yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.
- Hàng hóa được cung cấp tới địa điểm yêu cầu của E-HSMT phải trong dạng đóng gói của Nhà sản xuất; các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ thuật được thoả thuận trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại, quy cách kỹ thuật nào sẽ không được chấp thuận.
- Nhà thầu phải đảm bảo có hàng hóa thay thế sẵn sàng cho hàng hóa cung cấp trong trường hợp hoàng hóa cung cấp có sự cố để đảm bảo việc sử dụng không gián đoạn của toàn bộ hàng hóa.
* Ghi chú: 
- Cụm từ “tương đương” nêu trên có nghĩa là: Đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn và có tính năng sử dụng là tương tự hoặc tốt hơn so với yêu cầu đã nêu.
- Hàng hoá có hãng sản xuất, model, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, nếu thông số kỹ thuật của hàng hóa mời thầu có ghi Model, tên hãng, nước sản xuất thì chỉ mang tính chất tham khảo, do đó nhà thầu có quyền chào các hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương. 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu của nhà sản xuất nào (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tính năng, công nghệ sử dụng "tương đương, tương tự” với hàng hóa của gói thầu đang xét hoặc"ưu việt hơn, cao hơn" so với các yêu cầu tối thiểu;
- Nhà thầu phải lập bảng liệt kê so sánh chi tiết thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu và kèm theo tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue để chứng minh. Khi lập danh sách trang hàng hóa, hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, đề nghị các nhà thầu lập theo thứ thự danh mục hàng hóa, hàng hóa trong Hồ sơ mời thầu.
b) Nghiệm thu bàn giao
- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi Nhà thầu nhận được biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc.
- Nhà thầu bằng chi phí của mình phải chuẩn bị và nộp hồ sơ thanh toán theo quy định.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí bắt đầu từ ngày nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.
2.3 Các yêu cầu biện pháp lắp đặt:
- Biện pháp lắp đặt tổng thể và biện pháp lắp đặt chi tiết;
- Hàng hóa và nhân công: Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các hàng hóa, các hàng hóa phụ trợ và lao động cần thiết cho việc thực hiện gói thầu.
- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;
Mục 2. Bản vẽ: Hồ sơ này có bản vẽ kèm theo tại mục 1, nhà thầu căn cứ vào các yêu cầu tại mục 1 chương này nhà thầu thiết kế và đưa hình ảnh sản phẩm thật của nhà thầu cung cấp trong hồ sơ mời thầu. Trong quá trình mời đối chiếu tài liệu nhà thầu cung cấp sản phẩm mẫu của từng loại hàng hóa để kiểm tra đánh giá chất lượng, hình thức và mẫu mã hàng hóa theo quy định.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Tất cả hàng hóa được cung cấp theo Hồ sơ mời thầu này phải được tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá về số lượng, chất lượng, chủng loại trước khi tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. 
Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí cho các quá trình kiểm tra và thử nghiệm. Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra: Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình kiểm tra, lắp đặt hàng hóa.
- Các kiểm tra cần tiến hành gồm có:
+ Kiểm tra thông số hàng hóa;
+ Kiểm tra CO và CQ;
+ Kiểm tra lắp đặt, đặt tính kỹ thuật.
- Sau khi nhà thầu bàn giao toàn bộ hàng hóa, Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung, mang sản phẩm đi kiểm định tại đơn vị có chức năng chuyên ngành. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chủ đầu tư có quyền trả lại toàn bộ hàng hóa nhà thầu đã bàn giao và hủy bỏ hợp đồng. Mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra bổ sung, kiểm định, đền bù do hủy bỏ hợp đồng sẽ do nhà thầu chịu.
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